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Khóa 2023

Kinh tế vận tải

1 2331740046 Lê Thị Ngọc Diệp Nữ 22/08/2005 23ĐHKVKH 15 4,00 8,91 97,00 Xuất sắc

2 2331740247 Phan Thị Huyền Trân Nữ 05/03/2005 23ĐHKVKH 15 3,77 8,69 97,00 Xuất sắc

3 2331740156 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 12/03/2005 23ĐHKVLĐ02 15 3,70 8,42 90,00 Xuất sắc

4 2331740043 Nguyễn Hy Hiền Nam 11/09/2005 23ĐHKVLĐ01 16 3,69 8,62 92,00 Xuất sắc

5 2331740282 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 08/12/2005 23ĐHKVLĐ02 16 3,69 8,61 90,00 Xuất sắc

6 2331740261 Phạm Thị Ngọc Quyên Nữ 15/04/2005 23ĐHKVLQ1 17 3,62 8,34 97,00 Xuất sắc

7 2331740259 Bùi Ngọc Như Ý Nữ 30/06/2005 23ĐHKVLĐ02 15 3,90 8,91 85,00 Giỏi

8 2331740142 Nguyễn Minh Kỳ Nữ 29/08/2005 23ĐHKVKH 15 3,73 8,79 85,00 Giỏi

9 2331740128 Trần Phạm Mai Anh Nữ 05/09/2005 23ĐHKVLĐ02 18 3,72 8,61 85,00 Giỏi

10 2331740173 Hồ Thiên Kim Nữ 26/10/2005 23ĐHKVLĐ02 16 3,72 8,45 83,00 Giỏi

11 2331740089 Lý Bích Ngọc Nữ 27/08/2005 23ĐHKVLĐ01 16 3,69 8,69 88,00 Giỏi

12 2331740111 Nguyễn Quốc Sử Nam 15/09/2005 23ĐHKVLĐ02 16 3,59 8,54 93,00 Giỏi

13 2331740020 Trần Văn Khổng Hiền Nam 01/10/2005 23ĐHKVLĐ01 16 3,59 8,65 92,00 Giỏi

14 2331740071 Trần Ngọc Lan Anh Nữ 24/09/2005 23ĐHKVKH 15 3,57 8,30 91,00 Giỏi

15 2331740118 Nguyễn Thu Ngân Nữ 08/05/2005 23ĐHKVKH 15 3,57 8,30 83,00 Giỏi

16 2331740116 Phan Thảo Vân Nữ 09/11/2005 23ĐHKVLĐ02 18 3,56 8,37 86,00 Giỏi

17 2331740255 Tôn Nữ Minh Anh Nữ 22/06/2005 23ĐHKVLQ2 15 3,53 8,35 88,00 Giỏi

18 2331740163 Phan Minh Thu Hằng Nữ 18/09/2005 23ĐHKVLĐ02 18 3,53 8,23 85,00 Giỏi

19 2331740265 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 20/06/2005 23ĐHKVLĐ02 15 3,53 8,42 83,00 Giỏi
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